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UBND XÃ MƯỜNG TÙNG 

TRƯỜNG PTDTBT TH HUỔI LÈNG 

 

Số: 110/QĐ-THHL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Mường Tùng, ngày 08 tháng 9 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng xét trọn báo giá thực phẩm bếp ăn bán trú  

năm học 2025 – 2026 Trường PTDTBT TH Huổi Lèng 

 

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 và có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2006; 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2017; 

Căn cứ luật an toàn thực phẩm năm 2018; 

       Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ - CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

        Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ - CP ngày 04  tháng 9 năm 2018, của Chính 

phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; 

        Căn cứ Thông tư 17/2023/TT - BYT ngày 25 tháng 9 năm 2023, thông tư sửa 

đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 

       Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04/09/2020 của Bộ giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học; 

       Căn cứ Thông tư 03/2023/TT – BGD&ĐT ngày 06/02/2023 của Bộ GD -ĐT ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTBT; 

       Căn cứ công văn số 988/BGDĐT - GDTC ngày 13/3/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở 

giáo dục;  

      Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-BGDĐT ngày 10/8/2022 của Bộ GDĐT về việc 

phê duyệt Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt 

động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ; 

      Thực hiện công văn số 2220/SGDĐT-KHTC ngày 09/9/2023 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nước trong các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh. 
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       Căn cứ Quyết định số 2269/BGDĐT-GDTH ngày 11/08/2025 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025 – 2026 đối với giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

         Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh 

năm 2025, tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2025 – 2026 đối với Giáo dục 

mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Kế hoạch số 294/QĐ-UBND ngày 20/08/2025 của Uỷ ban nhân dân 

xã Mường Tùng ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2025 – 2026 đối với Giáo dục 

mầm non, Giáo dục phổ thông trên địa bàn xã; 

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

   Điều 1. Thành lập Hội đồng xét trọn báo giá thực phẩm bếp ăn bán trú năm học 

2025 – 2026 Trường PTDTBT TH Huổi Lèng 

  Bao gồm: 

  1. Ông: Hoàng Thanh Nghị - Đại diện cơ quan: Hiệu Trưởng. 

  2. Ông: Trịnh Thị Thoa - Đại diện cơ quan: Phó hiệu trưởng –  Phụ trách bán trú. 

  3. Bà: Nguyễn Thị Thuận - Đại diện cơ quan: Phó hiệu trưởng. 

  4. Bà: Bùi Văn Mạnh - Đại diện cơ quan: Kế toán. 

  5. Ông: Quàng văn Hiền – Thủ Kho. 

  6. Bà: Hầu Thị Dệ – Nhân viên nấu ăn. 

  7. Các ông, bà giáo viên chủ nhiệm các lớp có học sinh bán trú. 

   Điều 2. Hội đồng xét trọn báo giá thực phẩm bếp ăn bán trú có trách nhiệm đánh 

giá giá trị sử dụng/xác định giá trị của thực phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, 

chất lượng thực phẩm. 

Stt Thực phẩm Số lượng 
Đơn vị 

tính 
Đơn giá Ghi chú 

1 Thịt lợn Ăn theo bữa Kg Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

2 Thịt gà Ăn theo bữa Kg Theo báo giá Phòng Kinh Tế  
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3 Chả cá Ăn theo bữa Kg Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

4 Trứng vịt Ăn theo bữa Quả  Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

5 Thịt xay Ăn theo bữa Kg Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

6 Đậu phụ Ăn theo bữa Kg Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

7 Bí đỏ Ăn theo bữa Kg Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

8 Bí xanh Ăn theo bữa Kg Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

9 Cà chua Ăn theo bữa Kg Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

10 Hành khô Ăn theo bữa Kg Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

11 Cải bắp Ăn theo bữa Kg Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

12 Rau cải Ăn theo bữa Kg Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

13 Su su Ăn theo bữa Kg Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

14 Bún khô Ăn theo bữa Kg Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

15 Sữa Ăn theo bữa Hộp Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

16 Mì chính Ăn theo bữa Kg Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

17 Muối iot Ăn theo bữa Kg Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

18 Dầu ăn Ăn theo bữa Lít  Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

19 
Nước rửa 

bát 
Ăn theo bữa Chai  Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

20 Ga  
Nấu theo 

ngày 
Kg Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

21 Cà rốt Ăn theo bữa Kg   Theo báo giá Phòng Kinh Tế  
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22 
Bánh 

mì+sữa 
Ăn sáng Xuất Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

23 Giá đỗ Ăn theo bữa Kg  Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

24 Ngô bắp Ăn theo bữa Kg  Theo báo giá Phòng Kinh Tế  

   

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông, Bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

– Như Điều 1 (để thực hiện); 

– Lưu: Hồ sơ. 

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
(Ký, đóng dấu; ghi rõ chức vụ, họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Nghị 

 

 


